GIÁO ÁN
BÀI 8: MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ
(Sách Kết nối tri thức với cuộc sống)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
· Nêu được các phân tử trong chất khí chuyển động hỗn loạn.
· Nêu được các giả thuyết của thuyết động học phân tử chất khí.
· Nêu được mô hình động học phân tử của chất khí và của khí lí tưởng.
· Giải thích được ý nghĩa của mô hình động học phân tử trong các hiện tượng khí học.
· Vận dụng công thức để tính các đại lượng liên quan.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực tự học: Chủ động tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập thông qua việc tham gia đóng góp ý tưởng, đặt câu hỏi và trả lời các yêu cầu của GV đưa ra; quan sát được thí nghiệm chuyển động Brown của chất khí, phát hiện được đặc điểm chuyển động của phân tử chất khí, tự chủ suy nghĩ để hoàn thành được phiếu học tập cá nhân.
· Năng lực giao tiếp hợp tác: Thảo luận nhóm, phối hợp với các bạn trong nhóm nghiên cứu mô hình tương tác phân tử và trả lời các câu hỏi
· Năng lực giải quyết vấn đề: Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến mô hình động học phân tử chất khí, đề xuất giải pháp giải quyết.
Năng lực vật lí:
· Phân tích mô hình chuyển động Brown, nêu được các phân tử trong chất khí chuyển động hỗn loạn. 
· Từ kết quả thực nghiệm và mô hình nêu được thuyết động học phân tử chất khí. 
· Nêu được mô hình khí lí tưởng. 
· Vận dụng thuyết động học phân tử chất khí giải thích được một số hiện tượng trong đời sống.
 3. Phẩm chất
· Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập và thí nghiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Đối với giáo viên:
· SGK, SBT, SGV Vật lí 12, Kế hoạch bài dạy.
· Hình vẽ và đồ thị trong SGK: Hình ảnh sơ đồ thí nghiệm quan sát chuyển động Brown trong không khí, hình ảnh quỹ đạo chuyển động của hạt khói trong không khí,…
· Phiếu học tập
· Máy chiếu, máy tính (nếu có).
2. Đối với học sinh:
· SGK, SBT Vật lí 12.
· Các dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: HS xác định được vấn đề bài học về chuyển động của các phân tử chất khí.
b. Nội dung: GV cho HS thảo luận về câu hỏi, HS phát biểu ý kiến của bản thân về kiến thức đã học kết hợp với kinh nghiệm thực tế, từ đó GV định hướng HS vào nội dung của bài học.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS và nhu cầu tìm hiểu về mô hình động học phân tử chất khí.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV đặt vấn đề bằng cách đưa ra một hiện tượng thực tế: “Khi thổi phồng quả bóng, các phân tử khí bên trong chuyển động và tương tác như thế nào?”
· GV yêu cầu HS nêu những điều đã biết và muốn biết về chuyển động của các phân tử chất khí. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS tập trung suy nghĩ câu trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
· GV mời 1 – 2 học sinh trả lời câu hỏi
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
-  GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học mới: Các phân tử chất khí có những đặc điểm chuyển động như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay – Bài 8: Mô hình động học phân tử chất khí.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Tìm hiểu về chuyển động Brown trong chất khí
a. Mục tiêu: HS mô tả được thí nghiệm về chuyển động Brown trong chất lỏng và nêu được kết luận rút ra từ thí nghiệm này.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thực hiện theo các hoạt động trong SGK để tìm hiểu về chuyển động Brown trong chất khí.
c. Sản phẩm: HS thực hiện các yêu cầu, gợi ý, dẫn dắt của GV để tìm hiểu về chuyển động Brown trong chất khí.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV nhắc lại thí nghiệm chuyển động Brown trong chất lỏng
· GV chiếu hình ảnh thí nghiệm quan sát chuyển động Brown trong không khí cho HS quan sát
· GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm và trả lời nội dung Hoạt động (SGK – tr34)
1. Dựa vào hình 8.1, hãy mô tả thí nghiệm dùng để quan sát chuyển động Brown trong không khí.
[image: https://1900.edu.vn/storage/uploads/images/media/333/igYtMTgDnxjVEMufeQgxF6szqUxo7D5RXQvLGRug_570x514.png]
2. Hãy dựa vào quỹ đạo chuyển động của hạt khói trong không khí (hình 8.2) để chứng tỏ rằng các phân tử không khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
[image: Hãy dựa vào quỹ đạo chuyển động của hạt khói trong không khí Hình 8.2 để chứng tỏ]
3. Khi quan sát tia nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ vào trong phòng, ta có thể thấy các hạt bụi trong ánh nắng chuyển động không ngừng. Chuyển động này có phải là chuyển động Brown không? Tại sao?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, làm việc theo nhóm và trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
· GV mời đại diện HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trước lớp 
*Trả lời Hoạt động (SGK – tr34)
1. (HS mô tả từng bộ phận của thí nghiệm, cách bố trí và thực hiện thí nghiệm).
2. Các hạt khói rất nhỏ chuyển động hỗn loạn không ngừng do bị các phân tử không khí chuyển động hỗn loạn va chạm vào giống như chuyển động của các hạt phấn hoa trong nước dưới tác dụng của các phân tử nước.
3. Chuyển động này không phải là chuyển động Brown. Các hạt bụi trong không khí có kích thước và khối lượng rất lớn so với các hạt khói, nên lực mà các phân tử không khí tác dụng lên các hạt bụi từ mọi phía sẽ triệt tiêu nhau và không có tác dụng làm các hạt bụi chuyển động hỗn loạn. Chúng ta thấy các hạt bụi chuyển động từ trên xuống dưới là do lực hút của Trái Đất, từ dưới lên trên là do dòng đối lưu trong không khí, theo các hướng khác nhau là do chúng va chạm vào nhau, đổi hướng chuyển động.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- Từ kết quả thảo luận của nhóm, GV nhận xét, đánh giá quá trình HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV kết luận về nội dung Chuyển động Brown trong chất khí.
- GV lưu ý cho HS về công thức tính tốc độ trung bình: 

- GV chuyển sang nội dung Tương tác giữa các phân tử khí.

	I. CHUYỂN ĐỘNG VÀ TƯƠNG TÁC CỦA CÁC PHÂN TỬ KHÍ
1. Chuyển động Brown trong chất khí
- Chất khí được cấu tạo từ các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
- Nhiệt độ của khí càng cao thì tốc độ chuyển động hỗn loạn của các phân tử khí càng lớn.




Hoạt động 2. Tìm hiểu về tương tác giữa các phân tử khí
a. Mục tiêu: HS dựa trên các hiện tượng thực tế và những kiến thức đã học ở lớp dưới để nêu được tương tác giữa các phân tử khí.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thực hiện theo các hoạt động trong SGK để tìm hiểu tương tác giữa các phân tử khí.
c. Sản phẩm: HS thực hiện các yêu cầu, gợi ý, dẫn dắt của GV để tìm hiểu về tương tác giữa các phân tử khí.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức về tương tác giữa các phân tử khí.
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi và trả lời nội dung Hoạt động (SGK – tr35)
1. Hãy nêu các hiện tượng thực tế chứng tỏ lực liên kết giữa các phân tử ở thể khí rất yếu so với ở thể lỏng và thể rắn.
2. Hãy dựa vào khối lượng riêng ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất của cùng một chất ở các thể khác nhau để chứng tỏ khoảng cách giữa các phân tử ở thể khí rất lớn so với ở thể lỏng và thể rắn.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, làm việc theo nhóm và trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trước lớp.
*Trả lời Hoạt động (SGK – tr35)
1. 
- Chất khí dễ dàng bị nén: ta có thể nén khí vào bình chứa, ví dụ lốp xe được bơm căng do nén khí bên trong
- Chất khí có thể khuếch tán: mở lọ nước hoa trong phòng kín, sau một lúc cả phòng sẽ có mùi thơm
- Chất khí không có hình dạng nhất định: khi ta thổi bóng bay, khí sẽ lấp đầy toàn bộ quả bóng, tạo ra hình dạng quả bóng
2. Ở cùng một điều kiện áp suất và nhiệt độ thì khối lượng riêng của chất ở thể khí nhỏ hơn rất nhiều khối lượng riêng của chất đó ở thể rắn và lỏng => Khoảng cách giữa phân tử ở thể khí rất lớn
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- Từ kết quả thảo luận của nhóm, GV nhận xét, đánh giá quá trình HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV kết luận về nội dung Tương tác giữa các phân tử khí.
- GV chuyển sang nội dung Mô hình động học phân tử chất khí.

	2. Tương tác giữa các phân tử khí
- Giữa các phân tử khí cũng có lực đẩy và lực hút, gọi chung là lực liên kết. Khoảng cách giữa các phân tử ở thể khí rất lớn so với ở thể lỏng và thể rắn nên lực liên kết giữa các phân tử ở thể khí rất yếu so với ở thể lỏng và thể rắn.




Hoạt động 3. Tìm hiểu về mô hình động học phân tử chất khí
a. Mục tiêu: HS trình bày được nội dung mô hình động học phân tử chất khí.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thực hiện theo các hoạt động trong SGK để xác định được cơ sở thực nghiệm và thực tế của mô hình động học phân tử chất khí.
c. Sản phẩm: HS thực hiện các yêu cầu, gợi ý, dẫn dắt của GV để tìm hiểu về mô hình động học phân tử chất khí.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
· GV yêu cầu HS hoàn thành bảng 8.1 ở Hoạt động (SGK – tr35)
[image: ]
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS quan sát SGK và hoàn thành bảng
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
· GV mời đại diện HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trước lớp
*Trả lời Hoạt động (SGK – tr35)
[image: ]
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
· GV nhận xét và chuyển sang nội dung Khí lý tưởng

	II. MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ
1. Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. 
2. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng. Chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ khí càng cao
3. Khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm với nhau và với thành bình. Khi va chạm với thành bình các phân tử khí tác dụng lực, gây áp suất lên thành bình




Hoạt động 4: Tìm hiểu về khí lí tưởng
a. Mục tiêu: HS hiểu được thế nào là mô hình và vai trò của mô hình trong vật lí
b. Nội dung: GV giới thiệu về mô hình khí lý tưởng và ý nghĩa của mô hình này
c. Sản phẩm: HS thực hiện các yêu cầu, gợi ý, dẫn dắt của GV để tìm hiểu về khí lý tưởng
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi và trả lời nội dung Hoạt động (SGK – tr36)
Hãy dùng mô hình ĐHPTCK để chứng tỏ với một lượng khí xác định nếu giảm thể tích của bình chứa và giữ nguyên nhiệt độ của khí thì áp suất của khí tác dụng lên thành bình tăng. Hãy tìm các ví dụ trong thực tế để minh họa cho tính chất trên của chất khí.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, làm việc theo nhóm và trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
· GV mời đại diện HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trước lớp
*Trả lời Hoạt động (SGK – tr35)
Khi thể tích giảm số va chạm của các phân tử khí lên thành bình chứa sẽ càng nhiều => Áp suất tăng
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
· GV nhận xét, tổng kết lại nội dung chính của bài học và chuyển sang phần Hoạt động vận dụng

	III. KHÍ LÝ TƯỞNG
1. Các phân tử khí được coi là chất điểm, không tương tác với nhau khi chưa va chạm
2. Các phân tử khí tương tác khi va chạm với nhau và va chạm với thành bình. Các va chạm này là va chạm hoàn toàn đàn hồi




C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Học sinh củng cố kiến thức đã học và áp dụng vào các bài tập cụ thể.
b. Nội dung: Hệ thống câu hỏi và bài tập về mô hình động học phân tử chất khí.
c. Sản phẩm: Đáp án và lời giải của các câu hỏi bài tập.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
· [bookmark: _GoBack]GV phát cho mỗi học sinh một phiếu học tập và yêu cầu học sinh hoàn thành trong 5 phút
	PHIẾU HỌC TẬP
Họ tên học sinh:
Lớp: 
Câu 1: Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có đặc điểm gì?
A. Chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
B. Chuyển động không ngừng quanh vị trí cân bằng luôn luôn thay đổi.
C. Chuyển động không ngừng quanh vị trí cân bằng cố định.
D. Chuyển động hỗn loạn quanh các phân tử rất xa nhau.
Câu 2: Nguyên nhân chất khí gây áp suất lên thành bình là do
A. nhiệt độ.
B. va chạm.
C. khối lượng chất.
D. thể tích bình.
Câu 3: Ở điều kiện chuẩn, các phân tử oxygen chuyển động với tốc độ trung bình là bao nhiêu?
A. 200 m/s.
B. 300 m/s.
C. 400 m/s.
D. 500 m/s.
Câu 4: Nhiệt độ và chuyển động của các phân tử khí có đặc điểm gì?
A. Phân tử khí chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của khí càng thấp.
B. Phân tử khí chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của khí càng cao.
C. Phân tử khí chuyển động càng chậm thì nhiệt độ của khí càng cao.
D. Phân khí chuyển động không ảnh hưởng đến nhiệt độ của khí.
Câu 5: Điều kiện tiêu chuẩn có giá trị nhiệt độ và áp suất là
A. T = 273 K và p = 0 atm.
B. T = 273 K và p = 1 atm.
C. T = 0 K và p = 1 atm.
D. T = 0 K và p = 0 atm.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói lực liên kết giữa các phân tử ở thể khí so với ở thể lỏng và thể rắn?
A. Lực liên kết giữa các phân tử ở thể khí, thể lỏng và thể rắn là như nhau.
B. Không so sánh được lực liên kết giữa các phân tử ở thể khí, thể lỏng và thể rắn.
C. Lực liên kết giữa các phân tử ở thể khí mạnh hơn so với ở thể lỏng và thể rắn.
D. Lực liên kết giữa các phân tử ở thể khí rất yếu so với ở thể lỏng và thể rắn.



Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS hoàn thành phiếu học tập cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
· GV mời đại diện HS báo cáo kết quả phiếu học tập của mình
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực nhiện nhiệm vụ học tập
· GV nhận xét và đánh giá bài làm của HS.





image1.png
Ong Kinh clia
kinh hién vi

Nép day thuy tinh

Ong thuy tinh dyng khéi
Khoi

Hinh 8.1. So d6 thi nghiém quan
sét chuyén déng Brown trong
khoéng khi




image2.png
Hinh 8.2. Quy dao chuyén dong
cda hat khoi trong khdng khi




image3.png
Bang 8.1. Bang cac thi nghiém va hién tugng thuc té 1am co s& cho viéc
dua ra mé hinh déng hoc phan tir chat khi

4 Phan tirkhi chuyén dong hdn loan,

e Chuyén ddng Brown trong khong khi
, Kich thutr cia céc phan ti khi rit nhd N
50 véi khodng cich giira chiing.

3 Kni chuyén dong cic phan tirkhi va o
cham véi nhau va véi thanh binh.




image4.png
STT

Cac thi nghiém va hién

M6 hinh dong hoc phan tir chat khi tuwong thuc t&

Phan t&r khi chuyén déng hén loan, khéng Chuyén déng Brown

ngung

5 Kich thudc cda cac phan tlr khi rat nho so Hién tugng khuéch tan
véi khoang cach gitra ching ctia khi

3 Khi chuyén déng cac phan t khi va cham Hién tugng nén khi

Vi nhau va véi thanh binh.




